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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần:
Kế toán định mức

        Mã học phần: ESAC337151
2. Tên Tiếng Anh:   Cost Accounting

3. Số tín chỉ:  

3
4. Phân bố thời gian: 5(5/0/15)
Thời gian học: 9 tuần 

5. Các giảng viên phụ trách học phần 



1/ GV phụ trách chính: Lê Thị Phượng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ 


2.2/ 

6. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học trước: không

Môn học tiên quyết: không

Khác: không
7. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán đại cương và những vấn đề cần biết trong kinh doanh quản trị nhà hàng. Từ đó sinh viên ra trường bên cạnh chuyên môn trong lĩnh vực chế biến món ăn còn có thể tính toán, quản lý và đảm nhận ngay các vị trí kế toán tiêu chuẩn ở các nhà hàng khách sạn.

8. Mục tiêu Học phần 
	MỤC TIÊU
HỌC PHẦN
	MÔ TẢ MỤC TIÊU HỌC PHẦN
(HP này trang bị cho sinh viên:) 
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về kế toán đại cương
Kíên thức về kinh doanh quản trị nhà hàng.
	1.3

	G2
	Khả năng đọc hiểu các báo cáo về kế toán
	2.1

	
	Khả năng tính toán các sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng
	2.2

	
	Khả năng quản lý kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. 
	2.3



	
	Khả năng  nhận thức được của công việc kế toán định mức trong lĩnh vực nhà hàng.
	2.4

	
	Khả năng  nhận thức được trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người kế toán định mức
	2.5

	G3
	Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng nắm bắt được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực kế tóan định mức.
	4.1

	
	Khả năng nắm bắt được quy trình kinh doanh trong quản lý nhà hàng
	4.2

	
	Khả năng hình thành, thiết kế, triển khai, vận hành quy trình quản lý kinh doanh nhà hàng
	4.3, 4.4, 4.5, 4.6


9. Chuẩn đầu ra của học phần

	CĐR 

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được các kiến thức cơ bản về Kế toán tài chính

Trình bày được các bảng báo cáo kế toán của DN; tài khoản và ghi sổ kép
	1.2

	
	G1.2
	Trình bày được các kiến thức cơ bản về Kế toán quản trị trong kinh doanh nhà hàng.
	1.3

	G2
	G2.1
	Vận dụng kiến thức để đọc hiểu và xây dựng  các bảng báo cáo kế toán 
	2.1.3

	
	G2.2
	Tính toán, xây dựng giá thành sản phẩm; đề xuất thực đơn và tính định mức nguyên vật liệu
	2.2.4

	
	G2.3
	Xây dựng quy trình quản lý kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng
	2.3.1

	
	G2.4
	Hiểu được vị trí, vai trò của công việc kế toán định mức trong lĩnh vực nhà hàng.
	2.4.5

	
	G2.5
	Hiểu được trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người kế toán định mức trong lĩnh vực nhà hàng.
	2.5.1

	G3

	G3.1
	Có kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả.
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.4

	
	G3.2
	Có kỹ năng cơ bản về giao tiếp thông thường, giao tiếp trong kỹ thuật và thuyết trình trước đám đông.
	3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6

	G4
	G4.1
	Nhận biết được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực kế toán định mức
	4.1.2

	
	G4.2
	Nhận biết được quy trình kinh doanh trong quản lý nhà hàng
	4.2.2

	
	G4.3
	Hình thành ý tưởng về quy trình quản lý kinh doanh nhà hàng
	4.3.1

	
	G4.4
	Thiết kế ý tưởng về quy trình quản lý kinh doanh nhà hàng
	4.4.1

	
	G4.5
	Triển khai ý tưởng về vận hành quy trình quản lý kinh doanh 
	4.5.1

	
	G4.6
	Vận hành ý tưởng về quy trình quản lý kinh doanh nhà hàng
	4.6.1


10. Nhiệm vụ của sinh viên 


· Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% giờ trên lớp.
· Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
11.  Tài liệu học tập 
 
Tài liệu học tập chính

+ KS. Lê Thị Phượng : Bài giảng “Kế toán”

+ TS. Phan Đức Dũng, TS Phạm Gặp : Sách “Kế tóan Đại cương“ – NXB GTVT
   + Tham khảo thêm Trang web của bộ tài chính:  www.hcm.tax.gov.vn / www.mof.gov.vn / www.hui.edu.vn
12. Tỷ lệ phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
	STT
	Nội dung
	Chuẩn 

đầu ra
	% 

điểm số

	I. Đánh giá quá trình

	BT 1
	Định khoản – mở tài khoản - Lập bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán ,bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	G1.2

G2.1
	20%

	BT 2
	Tính sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn ( Soạn thảo được báo cáo quản trị theo số dư đảm phí
	G1.3

G2.2
	20%

	BT 3
	Tính giá bán món ăn, tính giá tiệc, tính định mức nguyên vật liệu
	G1.3

G2.3

G3.1
	20%

	BT 4
	Nêu cảm nghĩ của em về công việc của nhân viên kế toán định mức trong lĩnh vực nhà hàng
	G2.4

G2.5
	10%

	BT 5
	SV chọn 1 quy trình đã học, sau đó xâm nhập thực tế để tìm hiểu và đánh giá việc thực hiện quy trình đó trong thực tế ?
	G4.1

G4.2


	10%

	BT 6
	Lập 1 dự án kinh doanh sản phẩm ăn hoặc uống.
	G4.3, G4.4, G4.5, G4.6
	20%

	II.  Đánh giá cuối kỳ

	· Đề mở hoặc đề đóng 

· Đánh giá các chuẩn đầu ra: 
· Nhóm mục tiêu G1: G1.1,  G1.2
· Nhóm Mục tiêu G2: G2.1, G2.3, G2.4
· Nhóm Mục tiêu G4: G4.1, G4.2


13. Thang điểm: 10 điểm
Quá trình: Bài kiểm tra quá trình

: 50%

Cuối kỳ: Thi cuối kỳ



: 50%

14. Nội dung và kế hoạch thực hiện:
	TUẦN
	NỘI DUNG
	CĐR HỌC PHẦN

	1 
	Chương 1: TỒNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
	G1.1
G4.1



	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

1.1. Khái niệm kế toán
1.2. Phân loại kế toán

1.2.1. Kế toán tài chính

1.2.2. Kế toán quản trị

1.2.3. Kế toán chi phí
1.3.  Nhiệm vu, vai trò và yêu cầu của Kế toán 

1.4.  Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán

1.5.  Đối tượng của Kế toán

1.6.  Các nguyên tắc cơ bản và các khái niệm được thừa nhận

1.7.  Các phương pháp Kế toán

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Sinh viên tự tìm hiểu phần nhiệm vụ, vai trò và yêu cầu của Kế toán – trang 1, 2 / Bài giảng 

2. Sinh viên tự tìm hiểu phần Luật kế toán – trang 2, 3/Bài giảng + Trang Web Bộ Tài chính
	G1.1

G4.1



	2 
	Chương 2:  BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
	G1.1

G2.1



	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

2.1. Khái niệm Báo cáo Kế toán (BCKT)

2.2. Phân loại BCKT

2.2.1. Bảng cân đối kế toán

2.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2.2.3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính

2.3. Bảng cân đối kế toán

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Thực hành lập bảng cân đối kế toán, phân tích sự thay đổi của các khoản mục trong bảnh cân đối kế toán và nêu ví dụ minh họa?
	G1.1

G2.1



	5 
	Chương 2:  BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
	G1.1

G2.1



	6 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

2.4. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Lập bảng báo cáo kết quả họat động kinh doanh theo yêu cầu của giáo viên?
	G1.1

G2.1



	8 
	Chương 3:  TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP
	G1.1

G2.1



	9 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

3.1.    Tài khoản
Tóm tắt các PPGD:

+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. SV tự nghiên cứu Bảng Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
2. SV tự nghiên cứu phần Nguyên tắc ghi chép và tài khoản kế toán
	G1.1

G2.1



	11 
	Chương 3:  TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP (tt)
	G1.1

G2.1



	12 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

3.1. Ghi sổ kép
Tóm tắt các PPGD:
+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. SV tự nghiên cứu phần Định khoản và rút số dư tài khoản?
2. SV lập bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo KQHĐ-KD?
	G1.1

G2.1



	13 
	Chương 4: Kế toán quản trị  
	G1.2

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

	14 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

4.1. Khái niệm về Kế toán quản trị

4.2. Phân loại

4.2.1. Kế toán quản trị

4.2.2. Kế toán chi phí
4.3. Chi phí

4.3.1. Khái niệm về chi phí

4.3.2. Giới thiệu các loại chi phí thường gặp trong doanh nghiệp

4.3.3. Phân loại chi phí 
4.3.4. Kiểm soát chi phí

4.3.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí trong DN
Tóm tắt các PPGD:

+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	15 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Sinh viên tự nghiên cứu phần phân loại, kiểm soát chi phí và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí trong DN.
	G1.2

G2.1; G2.2

G2.3; G2.4

	16 
	Chương 5: Kế toán quản trị  trong kinh doanh nhà hàng
	G1.2

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

	17 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

5.1. Khái niệm 

5.1.1. Khái niệm về bán hàng  

5.1.2. Khái niệm về giá thành sản phẩm
5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

5.3. Quản lý kinh doanh trong nhà hàng

5.3.1. Khái niệm

5.3.2. Quy trình kiểm tra hàng nhập vào

5.3.3. Quy trình kiểm tra hàng xuất bán 

5.3.4. Kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng tháng

5.3.5. Tính tỷ lệ food cost tháng theo kiểm kê hàng tồn kho.
Tóm tắt các PPGD:

+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	18 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. SV tự nghiên cứu các khái niệm, ý nghĩa về kế tóan quản trị  trong kinh doanh  nhà hàng.
	G1.2
G2.1; G2.3

G2.4; G2.5

	19 
	Chương 6: Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận
	7.1. Yêu cầu về  kiến thức

7.2. Yêu cầu về đạo đức

7.3. Mô tả công việc



	20 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

6.1. Thuật ngữ

6.1.1.  Doanh thu

6.1.2. Chi phí (cost)

6.1.3. Sản lượng  (Volume)

6.1.4. Lợi nhuận (Profit Analysis)

6.2. Mối quan hệ giữa Chi phí – sản lượng – Lợi nhuận (CVP)

6.2.1. Ý nghĩa

6.2.2. Phân tích CVP

6.2.3. Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí

6.2.4. Điểm hòa vốn

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	21 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. SV tự nghiên cứu phần Ý nghĩa và phân tích CVP
	G1.2
G2.1; G2.3

G2.4; G2.5


	22 
	Chương 7: CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ĐỊNH MỨC
	G1.2

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

G4.1

G4.2

G4.3

G4.4

G4.5

G4.6

	23 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội dung GD trên lớp

7.4. Yêu cầu về  kiến thức

7.5. Yêu cầu về đạo đức

7.6. Mô tả công việc

Tóm tắt các PPGD:

+ Thao giảng,  thuyết trình và tương tác với sinh viên
	

	24 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học
	G1.2
G2.1; G2.3

G2.4


14. Đạo đức khoa học: 
· Sinh viên không sao chép các báo cáo, tiểu luận của nhau. 

· Các phần trích dẫn trong báo cáo, tiểu luận phải ghi rõ xuất sứ; tên tác giả và  năm xuất bản
15. Ngày phê duyệt:     ngày         /tháng           /năm
16. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Tổ trưởng BM
	Người biên soạn

Lê Thị Phượng


17. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần cập nhật
	Nội dung cập nhật
	Thời gian cập nhật
	Người cập nhật
	Người xét duyệt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


